Mẫu A4-5-PLKPTM
PHỤ LỤC KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
PHỤ LỤC 1: DỰ TOÁN KINH PHÍ THEO NĂM VÀ THEO CÁC KHOẢN CHI

ĐVT: 1.000 đồng

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ
(%)
	Ngân sách sự nghiệp KHCN
	Ngoài vốn khác

	
	
	
	
	Tổng
	Hình thức thành toán
	Phân kỳ đầu tư
	

	
	
	
	
	
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	

	1
	Trả công lao động trực tiếp + chuyên gia (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị, máy móc chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2: GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1: Trả công lao động trực tiếp + chuyên gia (nếu có).
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách sự nghiệp KHCN
	Nguồn vốn khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Hình thức thanh toán
	Phân kỳ đầu tư
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	

	1
	Trả công lao động trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thuê chuyên gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khoản 2: Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách sự nghiệp KHCN
	Nguồn vốn khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Hình thức thanh toán
	Phân kỳ đầu tư
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	

	1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dụng cụ, phụ tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Năng lượng, nhiên liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Than
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Điện
	kw/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhiên liệu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nước
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mua sách, tài liệu, số liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khoản 3: Thiết bị, máy móc chuyên dùng
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách sự nghiệp KHCN
	Nguồn vốn khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Hình thức thanh toán
	Phân kỳ đầu tư
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	

	1
	Mua thiết bị, công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khấu hao thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thuê thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách sự nghiệp KHCN
	Nguồn vốn khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Hình thức thanh toán
	Phân kỳ đầu tư
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	

	4.1
	Chi phí xây dựng         nhà xưởng, PTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Chi phí sửa chữa          nhà xưởng, PTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khoản 5: Chi khác

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách sự nghiệp KHCN
	Nguồn vốn khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Hình thức thanh toán
	Phân kỳ đầu tư
	

	
	
	
	
	
	
	
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	

	1
	Công tác phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Chi phí đánh giá, nghiệm thu sản phẩm trung gian và nghiệm thu cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Chi phí nghiệm thu trung gian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Chi phí nghiệm thu cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hội nghị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đào tạo, tập huấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Tập huấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chi phí hoạt động thông tin tuyên truyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dịch tài liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ấn loát tài liệu, VPP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


